	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	TÓM TẮT LÝ LỊCH

(Phục vụ thi tuyển, bổ nhiệm Điều tra viên)
	Số hiệu CAND
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	Nam


	Ảnh (4x6)
	  1. Họ và tên khai sinh: Trần Thanh Hải
  2. Các tên gọi khác: Không
  3. Sinh ngày: 14/9/1988
  4. Nơi sinh: xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
  5. Quê quán: xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
  6. Nơi ở hiện nay: Tổ 7 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
  7. Đơn vị công tác: Cán bộ Công an huyện Bình Lục
  8. Chức vụ : Phó đội trưởng- Cấp bậc: Đại úy
  9. Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không


10. Trình độ học vấn (Đại học, Thạc sỹ, Tiến sĩ): Đại học
- Nghiệp vụ Công an: Đại học; Chuyên ngành học: Điều tra trinh sát hình sự
- Chuyên môn kỹ thuật: Bồi dưỡng nghiệp vụ; Chuyên ngành học: …………………….
- Lý luận chính trị (Sơ cấp, trung cấp, cao cấp): Trung cấp 
- Ngoại ngữ (Tiếng nước nào, trình độ, chứng chỉ): ………...................................................................
- Tin học (Trình độ, chứng chỉ hoặc biết sử dụng tin học phục vụ công tác…): Chứng chỉ B
11. Ngày tuyển dụng: 08/3/2007
 Cơ quan tuyển: Công an tỉnh Hà Nam
12. Ngày vào Công an: 08/3/2007
Đơn vị tuyển: Công an tỉnh Hà Nam
13. Ngày vào Đảng: 16/3/2012  
 Ngày chính thức: 16/3/2013  
14. Công tác chính: Điều tra vụ án, giải quyết tin đơn thư tin báo; Công tác khác: Trinh sát
15. Ngạch, bậc chức danh đang giữ: Điều tra viên
Thời gian giữ: 10/2019
16. Thời gian làm công tác pháp luật: 12 năm
17. Thời gian còn công tác đến thời điểm nghỉ chờ hưu: 19 năm.

18. Kết quả xếp loại cán bộ trước năm đăng ký dự thi: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19. Sức khỏe: Tốt ; Cao: 1,65m; Cân nặng: 62kg; Bệnh mãn tính: Không
Thương binh loại: Không ; Gia đình liệt sỹ: Không
20. Số Chứng minh CAND/CMND: 346-490/035088005238
21. QUÁ TRÌNH  ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG (chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học)
	Từ - đến 
	Chuyên ngành học
	Hình thức
	Tên trường
	Trình độ
(Văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ điều tra…)

	11/2008 đến 10/2010
	Cảnh sát đặc nhiệm
	Chính quy
	Trung cấp Cảnh sát vũ trang
	Trung cấp

	01/2014 đến 01/2017
	Điều tra trinh sát hình sự
	Chính quy
	Học viện Cảnh sát nhân dân
	Đại học

	6/2015 đến 6/2015
	Tin học ứng dụng
	Chính quy
	Học viện Cảnh sát nhân dân
	Chứng chỉ ứng dụng CNTTCB

	8/2016 đến 01/2017
	Chính trị học
	Chính quy
	Học viện Cảnh sát nhân dân
	Hoàn thành chương trình tương đương TCLLCT

	7/2019 đến 7/2019
	Bồi dưỡng kiến thức QP-AN
	Chính quy
	Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4
	Bồi dưỡng nghiệp vụ

	4/2019
	Bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra
	Chính quy
	Học viện Cảnh sát nhân dân
	Bồi dưỡng nghiệp vụ


22. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Từ khi vào Công an đến nay)
	Từ - đến
	Chức danh - chức vụ
	Công tác chuyên trách
	Đơn vị

	Từ 7/2007 đến 11/2008
	Chiến sỹ nghĩa vụ
	Bảo vệ, hỗ trợ tư pháp
	Công an huyện Lý Nhân

	Từ 10/2010 đến 01/2014
	Cán bộ
	Trinh sát
	Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy

	Từ 01/2017 đến 6/2017
	Cán bộ
	Giúp việc ĐTV điều tra giải quyết vụ việc, vụ án 
	Công an huyện Lý Nhân

	Từ 6/2017 đến 5/2022
	Cán bộ
	Trinh sát, điều tra vụ án, giải quyết đơn thư tin báo
	Phòng Cảnh sát hình sự


	Từ 5/2022 đến nay
	Điều tra viên- Phó đội trưởng
	Trinh sát, điều tra vụ án, giải quyết đơn thư tin báo
	Công an huyện Bình Lục


23. QUÁ TRÌNH THĂNG CẤP HÀM/ NÂNG LƯƠNG (trước 2, 3 cấp hàm):
	Tháng/năm
	Cấp bậc hàm
	Tháng/năm
	Hệ số lương

	10/2010
	Trung sỹ
	10/2010
	3.50

	8/2011
	Thượng sỹ
	8/2011
	3.80

	8/2013
	Thiếu úy
	8/2013
	4.20

	6/2015
	Trung úy
	6/2015
	4.60

	6/2018
	Thượng úy
	6/2018
	5.00

	6/2021
	Đại úy
	6/2021
	5.40


24. KHEN THƯỞNG (Từ bằng khen trở lên)
	Tháng/năm – hình thức – cấp khen thưởng
	Tháng/năm – hình thức – cấp khen thưởng

	
	

	
	

	
	

	
	


25. KỶ LUẬT (Các hình thức kỷ luật của Đảng, chính quyền)
	Tháng/năm
	Hình thức
	Nội dung sai phạm (tóm tắt)
	Cấp 
quyết định
	Tháng/năm chấm dứt hiệu lực kỷ luật

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


26. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Viết lần lượt về: Bố, mẹ đẻ; vợ (chồng); con; anh chị, em ruột; bố, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ (chồng)):
	 Quan hệ
	Họ và tên
	 Năm sinh
	Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, nơi ở hiện nay

	Bố đẻ
	Trần Đức Hiến
	1965
	Tổ 7 phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nghề nghiệp: Hưu trí

	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Tú Anh
	1967
	Tổ 7 phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nghề nghiệp: Giáo viên mầm non

	Vợ 
	Trịnh Thị Huyên
	1989
	Tổ 7 phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nghề nghiệp: Chuyên viên Tỉnh ủy Hà Nam

	Con trai
	Trần Đức Nhật Quang
	2014
	Tổ 7 phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

	Con gái
	Trần Mai Phương
	2019
	Tổ 7 phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

	Em gái
	Trần Thị Hoàng Yến
	1994
	Tổ 7 phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

	Bố vợ
	Trịnh Văn Hạnh
	1959
	Tổ dân phố Duyên Giang, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nghề nghiệp: Làm ruộng

	Mẹ vợ
	Trương Thị Hằng
	1966
	Phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nghề nghiệp: Cán bộ bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên,

	Chị vợ
	Trịnh Thị Huyền
	1987
	Tổ dân phố Duyên Giang, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nghề nghiệp: Làm ruộng

	Em vợ
	Trịnh Quang Huy
	1999
	Tổ dân phố Duyên Giang, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Nghề nghiệp: Lao động tự do


27. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Về phẩm chất chính trị/phẩm chất đạo đức/năng lực và hiệu quả công tác/tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển, bổ nhiệm Điều tra viên)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	Bình Lục, ngày … tháng … năm ……

NGƯỜI KHAI


	Bình Lục, ngày … tháng … năm ……

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


	


Mẫu 3


(TTLL/TTĐTV)








